
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH NAM CƯỜNG

Địa chỉ: 31 Phan Bội Châu - Q. Hồng Bàng- TP. Hải Phòng

Điện thoại: 02253 521 999

Kính gửi: 

STT Tên sách Giá bìa Ghi chú

A Sách giáo khoa 152.000

1 Toán 1, tập một (KNTT) 16.000

2 Toán 1, tập hai (KNTT) 15.000

3 Tiếng Việt 1, tập một (KNTT) 26.000

4 Tiếng Việt 1, tập hai (KNTT) 25.000

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (KNTT) 17.000

6 Giáo dục Thể chất 1 (KNTT) 13.000

7 Đạo đức 1 (KNTT) 10.000

8 Mĩ thuật 1 (KNTT) 9.000

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (KNTT) 13.000

10 Âm nhạc 1 (KNTT) 8.000

B Sách bổ trợ 75.000

1 Tập viết 1, tập một (KNTT) 9.000

2 Tập viết 1, tập hai (KNTT) 8.000

3 Vở bài tập Toán 1, tập một (KNTT)  16.000

4 Vở bài tập Toán 1, tập hai  (KNTT)  16.000

5 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một (KNTT)   13.000

6 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (KNTT)  13.000

Tổng cộng 227.000
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CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH NAM CƯỜNG

Địa chỉ: 31 Phan Bội Châu - Q. Hồng Bàng- TP. Hải Phòng

Điện thoại: 02253 521 999

Kính gửi:

STT Tên sách Giá bìa Ghi chú

A Sách giáo khoa 150.000

1 Tiếng Việt 2  tập một  (KNTT)  21.000

2 Tiếng Việt 2  tập hai  (KNTT) 21.000

3 Toán 2, Tập một  (KNTT) 19.000

4 Toán 2, Tập hai  (KNTT) 19.000

5 Tự nhiên và  xã hội 2 (KNTT) 16.000

6 Đạo đức 2  (KNTT) 10.000

7 Âm nhạc 2 - KNTT 8.000

8 Mĩ thuật 2 (KNTT) 9.000

9 Hoạt động trải nghiệm 2 - KNTT 14.000

10 Giáo dục thể chất 2  (KNTT) 13.000

B Sách bổ trợ 80.000

1 Tập viết 2, tập một (KNTT) 7.000

2 Tập viết 2, tập hai (KNTT) 6.000

3 Vở bài tập Toán 2 – Tập một (KNTT) 20.000

4 Vở bài tập Toán 2 – Tập hai (KNTT) 19.000

5 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một  (KNTT) 14.000

6 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai  (KNTT) 14.000

Tổng cộng 230.000
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CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH NAM CƯỜNG

Địa chỉ: 31 Phan Bội Châu - Q. Hồng Bàng- TP. Hải Phòng * Điện thoại: 02253 521 999

TT Tên sách Giá bìa Ghi chú

A Sách giáo khoa 167.000

1 Toán 3 - Tập một - (KNTT) 17.000

2 Toán 3 - Tập hai  - (KNTT) 18.000

3 Tiếng Việt 3 tập một - (KNTT) 21.000

4 Tiếng Việt 3 tập hai - (KNTT) 20.000

5 Công nghệ 3 - (KNTT) 9.000

6 Tin học 3 - (KNTT) 10.000

7 Tự nhiên và Xã hội 3 - (KNTT) 17.000

8 Đạo đức 3- (KNTT) 9.000

9 Mĩ thuật 3- (KNTT) 8.000

10 Âm nhạc 3  - (KNTT) 9.000

11 Hoạt động trải nghiệm 3 - (KNTT) 16.000

12 Giáo dục thể chất 3  - (KNTT) 13.000

B Sách bổ trợ 70.000

1 Tập viết 3, tập một (KNTT) 6.000

2 Tập viết 3, tập hai (KNTT) 6.000

3 Vở bài tập Toán 3 - Tập một (KNTT) 17.000

4 Vở bài tập Toán 3 - Tập hai (KNTT) 18.000

5 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một (KNTT)  12.000

6 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai (KNTT)  11.000

Đồ dùng 135.000

1 Bộ đồ dùng thực hành Toán 3( không hình khối)  85.000

2 Bộ hình khối 50.000

C Sách tiếng anh 145.000

1 Tiếng Anh 3/1 SHS Global Success (ko đĩa) 42.000

2 Tiếng Anh 3/2 SHS Global Success (ko đĩa) 41.000

3 Tiếng Anh 3 - Sách bài tập Global Success 62.000

Tổng cộng 517.000
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